
*Xem chi tiết tại bản đồ bên trái

Khoảng 200mKhoảng 200m

GA KUMAMOTO, 
KHU VỰC LÂU ĐÀI KUMAMOTO
*Thông tin trên bản đồ này có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. (Hiện tại 6/2024)*Thông tin trên bản đồ này có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. (Hiện tại 6/2024)

Hanazono
Honmyoji

Hướng Tamana, Fukuoka↑ ↑Hướng ga Kami-Kumamoto

Nhà thi đấu tổng hợp Tỉnh KumamotoNhà thi đấu tổng hợp Tỉnh Kumamoto

0 Khoảng 100

*Tỉ lệ đang được thể hiện chỉ khoảng cách ước tính
 nhưng khoảng cách thực tế sẽ có trường hợp khác 
với thực tế.

*Tỉ lệ đang được thể hiện chỉ khoảng cách ước tính
 nhưng khoảng cách thực tế sẽ có trường hợp khác 
với thực tế.

Jikei Byoin-mae
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Bảo tàng nghệ thuật ShimadaBảo tàng nghệ thuật Shimada

Bảo tàng KumamotoBảo tàng Kumamoto

Trụ sở chính Bảo tàng nghệ 
thuật tỉnh Kumamoto

Trụ sở chính Bảo tàng nghệ 
thuật tỉnh Kumamoto

Sakuranobaba Josaien SakuranokojiSakuranobaba Josaien Sakuranokoji
Bảo tàng Lâu đài Kumamoto
Wakuwakuza
Bảo tàng Lâu đài Kumamoto
Wakuwakuza
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3Trung tâm Thủ công mỹ nghệ
truyền thống Tỉnh Kumamoto
(Đóng cửa từ 9/2024)

Trung tâm Thủ công mỹ nghệ
truyền thống Tỉnh Kumamoto
(Đóng cửa từ 9/2024)

Vườn thực vật KenmotsudaiVườn thực vật Kenmotsudai

Food pal KumamotoFood pal Kumamoto

Viện khoa
học nước
Viện khoa
học nước

Nhà cổ Mimage-no-KadogoyaNhà cổ Mimage-no-Kadogoya

Trạm dừng chân Ueki Suika-no-SatoTrạm dừng chân Ueki Suika-no-Sato
Bảo tàng tư liệu chiến

tranh Seinan thành 
phố Kumamoto

Bảo tàng tư liệu chiến
tranh Seinan thành 

phố Kumamoto

Quán Michikusa
Kinpo Morinoeki
Quán Michikusa
Kinpo Morinoeki

Công viên
Toge-no-Chaya
Công viên
Toge-no-Chaya

ReigandoReigando
Gohyaku Rakan
Chùa Unganzenji
Gohyaku Rakan
Chùa Unganzenji

Hi-no-Kimi MarcheHi-no-Kimi Marche
Đền Kihara FudosonĐền Kihara Fudoson

Đền thờ RokudenĐền thờ Rokuden

Công viên Tsukawara KofunCông viên Tsukawara Kofun

Công viên tự nhiên TatsudaCông viên tự nhiên Tatsuda

Công viên MusashizukaCông viên Musashizuka

Bảo tàng thủ công dân
gian quốc tế Kumamoto
Bảo tàng thủ công dân
gian quốc tế Kumamoto

Bảo tàng tư liệu Shinpuren
(Đóng cửa vào cuối tháng 8 năm 2024)
Bảo tàng tư liệu Shinpuren
(Đóng cửa vào cuối tháng 8 năm 2024)

Trung tâm thủ công mỹ nghệ KumamotoTrung tâm thủ công mỹ nghệ Kumamoto

Vườn Suizenji
Jojuen
Vườn Suizenji
Jojuen

Công viên động thực vật thành phố KumamotoCông viên động thực vật thành phố Kumamoto

Bảo tàng tưởng niệm Yokoi Shonan (Shijiken)Bảo tàng tưởng niệm Yokoi Shonan (Shijiken)

Đại học Kumamoto
Bảo tàng tưởng niệm trường cấp 3 số 5
Đại học Kumamoto
Bảo tàng tưởng niệm trường cấp 3 số 5

Bảo tàng tưởng niệm
Riddell và Wright
Bảo tàng tưởng niệm
Riddell và Wright

Bảo tàng nghệ
thuật Shimada
Bảo tàng nghệ
thuật Shimada

Bảo tàng tư liệu lịch sử văn hóa
dân gian Tsukawara thành 
phố Kumamoto

Bảo tàng tư liệu lịch sử văn hóa
dân gian Tsukawara thành 
phố Kumamoto

Cơ sở giao lưu đa mục đíchCơ sở giao lưu đa mục đích

Nhà văn hóa thành phố
Nhà chung

Hội trường Yume

Nhà văn hóa thành phố
Nhà chung

Hội trường Yume
Trung tâm Giao lưu quốc tế
thành phố Kumamoto
Trung tâm Giao lưu quốc tế
thành phố Kumamoto

Phòng triển lãm Eisei Bunko 
của Bộ sưu tập Hosokawa đóng 

của từ 1/4/2024-31/3/2025

Phòng triển lãm Eisei Bunko 
của Bộ sưu tập Hosokawa đóng 

của từ 1/4/2024-31/3/2025
(( ))

Trường Trung học phổ thông Chiharadai

Trường Trung học cơ sở Seizan

Trường tiểu học
Isshin

Trường tiểu học
Isshin

Chùa Shonenji

Đền thờ Yokote Aso-jinja

Chùa Rokukakudo
Kanzeon Honkakuji
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Kenritsutaiikukan-mae(Nhà thi đấu tỉnh)

Cổng vào chùa Honmyoji

B2

B3

Sugidomo

Daniyamamachi

B4

B5

B6

Sân bóng chày
Lib Work Fujisakidai

Đền thờ Gokoku

Bãi đỗ xe
Ninomaru

Tổ chức Bệnh viện Quốc gia
Trung tâm Y tế Kumamoto
Tổ chức Bệnh viện Quốc gia
Trung tâm Y tế Kumamoto

Shiro no Yu
(Đóng cửa từ 1/7/2024)

Dinh thự cũ của Hosokawa Gyobu
(Đóng cửa)

Dinh thự cũ của Hosokawa Gyobu
(Đóng cửa)

Đường hầm
Daniyama
Đường hầm
Daniyama

Cổng Nishi-OteCổng Nishi-Ote

Cổng Minami-OteCổng Minami-Ote

SukiyamaruSukiyamaru

Đền thờ Kumamoto
Daijingu

Đền thờ Kumamoto
Daijingu

Lâu đài Kumamoto, 
Tòa thị chính
Lâu đài Kumamoto, 
Tòa thị chính

Tòa thị chính
Kumamoto
Tòa thị chính
Kumamoto

Công viên TakahashiCông viên Takahashi
(Quần thể tượng
Yokoi Shonan
và Minh Trị Duy Tân)

(Quần thể tượng
Yokoi Shonan
và Minh Trị Duy Tân)

Lâu đài Kumamoto
Đền thờ Inari

Lâu đài Kumamoto
Đền thờ Inari

Công viên HanabataCông viên Hanabata

Dốc M
iyukizaka

Dốc M
iyukizaka

Tường thành Nagabei

Tường thành Nagabei

BugyomaruBugyomaru

Hào
Yagenbori

Hào
Yagenbori

Vườn cây long não Fujisakidai
(Di tích tự nhiên quốc gia)

Vườn cây long não Fujisakidai
(Di tích tự nhiên quốc gia)

Bãi đỗ xe
Sannomaru số 2

Bãi đỗ xe
Sannomaru số 2

Bãi đỗ xe
Sannomaru số 1
Bãi đỗ xe
Sannomaru số 1

Quảng trường sự kiệnQuảng trường sự kiện

Dốc BoanzakaDốc Boanzaka

Trước nhà văn hóa thiếu nhiTrước nhà văn hóa thiếu nhi

Fujisakidai-shitaFujisakidai-shita

UrusanmachiUrusanmachi

ShinmachiShinmachi

Cầu MeihachiCầu Meihachi

YMCAYMCA

Urusanmachi

B7

B8

10 11

B9

9

Hyogoya
Honten

Trường Trung học
phổ thông Tỉnh Daiichi

Yoshida Shokado

Bệnh viện Fukuda

Tượng Fureai
Oyako Tanuki

Cầu Senba

Cầu Shin-Meihachi

Cầu Meihachi

Cầu Shin-Gofuku

Cầu Banzai

Trạm cứu hỏa Nishi

Cầu Sakura

Đền thờ Yamazaki
Sugawara-jinja

Cửa hàng đặc sản
Tỉnh Kumamoto

Cầu Miyuki Tượng Kato
Kiyomasa

Hiệp hội Y khoa
Thành phố
Kumamoto

Tor
ich

osu
ji

COCOSA

Bưu điện
Kumamoto Chuo

Quán cà phê
Nagasaki Jiro

Cổng Korai

237

28
237

Shinmachi

Công viên
Lâu đài Kumamoto

Sân quần vợt

Cổng Uzumi

Quảng trường Sannomaru

Quảng trường Ninomaru

Viện bảo tàng, Dinh thự cổ của gia tộc Hosokawa GyobuViện bảo tàng, Dinh thự cổ của gia tộc Hosokawa Gyobu

P3

P2

P5

P4

Lâu đài Kumamoto,
Bãi đỗ xe Ninomaru
Lâu đài Kumamoto,
Bãi đỗ xe Ninomaru

KKR Hotel 
Kumamoto
KKR Hotel 
Kumamoto

Bên cạnh chi nhánh Bảo
tàng nghệ thuật Tỉnh
Bên cạnh chi nhánh Bảo
tàng nghệ thuật Tỉnh

Kumamoto Hotel
Castle
Kumamoto Hotel
Castle

Tòa thị chínhTòa thị chính

Sakuranobaba JosaienSakuranobaba Josaien
Bãi đỗ xe buýt SakuranobabaBãi đỗ xe buýt Sakuranobaba

[Xe buýt đưa đón miễn phí]
Josaien⇔Bãi đỗ xe Ninomaru

9:00-17:00 (Cách mỗi 10-15 phút)
*Chuyến cuối khởi hành từ bãi đỗ xe Ninomaru

Có thể đi bộ giữa hai điểm Josaien và bãi 
đỗ xe Ninomaru. (Khoảng 5 phút)

Cầu Senba

Trung tâm giao lưu
phát triển thị trấn 
Gofuku

Nishikarashimacho

Trường tiểu học Gofuku

Karashimacho

Hanabatacho

Đài phun nước SenbaĐài phun nước Senba

Đài phun nước ShiromichoĐài phun nước Shiromicho

Đài phun nước GionsanĐài phun nước Gionsan

Đài phun nước ShiromiĐài phun nước Shiromi

Nest Hotel
Kumamoto
Nest Hotel

Kumamoto

Xưởng nhuộm và nhà trọ
Nakashimaya

Xưởng nhuộm và nhà trọ
Nakashimaya

Super Hotel Lohas
Suối nước nóng tự nhiên Kumamoto
Super Hotel Lohas
Suối nước nóng tự nhiên Kumamoto

Suối nước nóng tự nhiên
Rokka no Yu Dormy Inn Kumamoto
Suối nước nóng tự nhiên
Rokka no Yu Dormy Inn Kumamoto

Kumamoto
Green Hotel
Kumamoto
Green Hotel

Toyoko Inn
Kumamoto Shinshigai
Toyoko Inn
Kumamoto Shinshigai

Kumamoto Tokyu
REI Hotel
Kumamoto Tokyu
REI Hotel REF Kumamoto

by Vessel Hotels
REF Kumamoto
by Vessel Hotels

Toyoko Inn Bến xe buýt SakuramachiToyoko Inn Bến xe buýt Sakuramachi

Grids Premium Hotel KumamotoGrids Premium Hotel Kumamoto

Mitsui Garden Hotel KumamotoMitsui Garden Hotel Kumamoto

Ark Hotel
Kumamotojomae
Ark Hotel
Kumamotojomae

&and
COMFY HOTEL
Kumamotojo View

&and
COMFY HOTEL
Kumamotojo View

Kumamoto
Hotel Castle
Kumamoto
Hotel Castle

Hiệp hội lữ 
quán du lịch 
suối nước nóng 

Hiệp hội lữ 
quán du lịch 
suối nước nóng 

Suối nước nóng 
Yayanoyu
Suối nước nóng 
Yayanoyu

Suối nước nóng Kikunan
Ubl Hotel
Suối nước nóng Kikunan
Ubl Hotel

Hotel
Nikko Kumamoto
Hotel
Nikko Kumamoto

Kumamoto Wasuki Tsusakan HotelKumamoto Wasuki Tsusakan Hotel

Hotel Wing
International
Select Kumamoto

Hotel Wing
International
Select Kumamoto

Toyoko Inn
Kumamoto-jo
Toricho Suji

Toyoko Inn
Kumamoto-jo
Toricho Suji

Hotel
Mielparque
Kumamoto

Hotel
Mielparque
Kumamoto

Richmond Hotel
Kumamoto Shinshigai
Richmond Hotel
Kumamoto Shinshigai

R&B Hotel
Kumamoto Shimo-tori
R&B Hotel
Kumamoto Shimo-tori

Washington Hotel
Plaza Kumamoto
Washington Hotel
Plaza Kumamoto

GR Hotel Ginza-doriGR Hotel Ginza-dori

Hotel
Hokke Club
Kumamoto

Hotel
Hokke Club
Kumamoto

Smile Hotel
Kumamoto Suizenji
Smile Hotel
Kumamoto Suizenji

The Blossom
Kumamoto

The Blossom
Kumamoto

Suối nước nóng tự nhiên Super Hotel Kumamoto EkimaeSuối nước nóng tự nhiên Super Hotel Kumamoto Ekimae

Toyoko Inn
Kumamoto
Ekimae

Toyoko Inn
Kumamoto
Ekimae

Hotel HonjinHotel Honjin

Comfort Hotel
Kumamoto Shinshigai
Comfort Hotel
Kumamoto Shinshigai

Các tuyến đường có thể bị 
thay đổi một phần do
công tác trùng tu.

Xe buýt đưa đón
miễn phí
Xe buýt đưa đón
miễn phí

Xe buýt đưa đón
miễn phí
Xe buýt đưa đón
miễn phí

Xe buýt đưa đón
miễn phí

Xe buýt đưa đón
miễn phí

Phòng vé Ninomaru

Phòng vé Wakuwakuza

Khu vực nghỉ
ngơi Ninomaru
Khu vực nghỉ
ngơi Ninomaru

Đền thờ Kato-jinjaĐền thờ Kato-jinja

LÂU ĐÀI KUMAMOTOLÂU ĐÀI KUMAMOTO

Phòng vé
cổng phía Bắc

Cổng phía Bắc

Bao gồm phòng vé cửa bắc, 
Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ có 
thể lưu thông

Phòng vé
cổng phía Nam

Cổng phía Nam

NHK

SAKURA MACHI KumamotoSAKURA MACHI Kumamoto
Bến xe buýt SakuramachiBến xe buýt Sakuramachi

Hội trường Lâu đài KumamotoHội trường Lâu đài Kumamoto

Trung tâm cộng đồng 
tỉnh Kumamoto Parea
Trung tâm cộng đồng 
tỉnh Kumamoto Parea

Trung tâm Giao
lưu Ẩm thực 
thành phố 
Kumamoto

Trung tâm Giao
lưu Ẩm thực 
thành phố 
Kumamoto

Trung tâm bình đẳng giới
thành phố Kumamoto
Harmony

Trung tâm bình đẳng giới
thành phố Kumamoto
Harmony

Grandmesse
Kumamoto
Grandmesse
Kumamoto

Hội trường văn hóa KengunHội trường văn hóa Kengun

Nhà hát Tỉnh KumamotoNhà hát Tỉnh Kumamoto

Trung tâm thông tin
thành phố Kumamoto
Trung tâm thông tin
thành phố Kumamoto

Công viên thể thao
tổng hợp tỉnh

Công viên thể thao
tổng hợp tỉnh

KOKO HOTEL Premier KumamotoKOKO HOTEL Premier Kumamoto

Văn phòng công tố viên
quận Kumamoto Tòa án

quận Kumamoto

Nơi sinh
Yokoi Shonan

Trường Trung học phổ thông Chuo

Trường Tiểu học Kosen

Trường Trung học cơ sở Toen

Chùa
Shofukuji

Chùa Sogakuji

Fujisakigu-mae

Trường Tiểu học Joto Trường Nữ sinh
Kumamoto Shin-Ai

Nơi ở cũ của
Miyamoto Musashi

FMK

Nơi ở cũ của
Miyabe TeizoKannonzaka

303

1

Tòa án gia đình Kumamoto

KKR
Hotel Kumamoto
KKR
Hotel Kumamoto

Khu vực công cộng

Đường Nishi-Ginza-dori

Đường Shiyakusho-dori

Đường Nagabei-dori

Đường Shiromicho-dori

Đường Club-dori

Đường Sakaba-dori

Đường Korinji-dori

Đường Purusukoto-dori

Đườ
ng

 Ginn
an

kit
a-d

ori

Đư
ờn

g K
ita

-Sa
ka

e-
do

ri

Cầu Rokko

Cầu Karatsubo

Cầu Kannon

Cầu Meitoku

Cầu Tsuboi

Cầu Chibajo

Cầu Umaya

Cầu Taiko

Cầu Ansei

Cầu Ginza

Bảo tàng nghệ thuật
tỉnh Kumamoto (Chi nhánh)
Bảo tàng nghệ thuật
tỉnh Kumamoto (Chi nhánh)

Bảo tàng nghệ thuật đương đại
thành phố Kumamoto
Bảo tàng nghệ thuật đương đại
thành phố Kumamoto

Nơi ở cũ của
Koizumi Yakumo
Kumamoto

Nơi ở cũ của
Koizumi Yakumo
Kumamoto

Phòng trưng bày
Higo-no-Satoyama

Phòng trưng bày
Higo-no-Satoyama

1F Kumamon
Square
1F Kumamon
Square

Sunroad Shinshigai

Sông Tsuboigawa
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Ga Fujisakigu-mae

Hướng Đại
học Kumamoto

Đườ
ng

 Ya
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Làng ẩm thực
Kumamoto

Cửa hàng bách hóa
Tsuruya Tòa nhà phía

Đông Tsuruya

Đền thờ Tetori

Ph
ố đ

i b
ộ K

am
ito

ri

Ph
ố đ

i b
ộ S

him
oto

ri

Đường Kachikoji

Sở cảnh sát Kumamoto Chuo

Shirakawa Koen-mae
Công viên Shirakawa

Đường Choanji-dori

Torichosuji

Suidocho

Suidocho

Suidocho

Đư
ờn

g K
ag

om
ac

hi-
do

ri

Đường Sannenzaka-dori

Đường Musashikoji
Đường Sumomachi-dori

Đường Ginza-dori

Don Quijote
Hướng Kengunmachi

(Vườn Suizenji Jojuen)

Sảnh quan sát Tầng 14
Tòa thị chính thành phố Kumamoto
Sảnh quan sát Tầng 14
Tòa thị chính thành phố Kumamoto

Núi Hanaoka
Bảo tháp Phật giáo

Nghĩa trang quân đội

Công viên tự 
nhiên Kitaoka

XE BUÝT THAM QUAN LÂU ĐÀI KUMAMOTO 
SHIROMEGURIN

Xuất phát từ ga Kumamoto đi qua những điểm như bến xe Sakuramachi, 
Sakuranobaba Josaien vòng quanh lâu đài Kumamoto Xem thông tin chi 
tiết tại mặt trước. Chùa Kiyomizu Tổ chức Du lịch và

Hội nghị Quốc tế Kumamoto

Chùa Kasuganji

Tượng Otemoyan

Ga K
um

am
oto

Đài phun nước Aso Megumi

Đài phun nước Aso Megumi

Trường Tiểu học Kasuga

Tòa nhà phía Nam
JR Kumamoto Kasuga

Tòa nhà phía Nam
JR Kumamoto Kasuga

Amu Plaza
Kumamoto
Amu Plaza
Kumamoto

Tượng Otemoyan
và Ine Nagata

Đền thờ Kitaoka

Cầu Gion

Cầu Shirakawa

Chùa Fugenji

Cầu Gion

Cầu GionCầu Gion

Shoko Kaigisho-maeShoko Kaigisho-mae

ANA Crowne Plaza Hotel
Kumamoto New Sky
ANA Crowne Plaza Hotel
Kumamoto New Sky

Sở Thương mại và Công
nghiệp Kumamoto
Sở Thương mại và Công
nghiệp Kumamoto

Kumamoto Shintoshin PlazaKumamoto Shintoshin Plaza
(Hội trường, Thư viện Plaza)(Hội trường, Thư viện Plaza)

The New Hotel
Kumamoto
The New Hotel
Kumamoto

ANA Crowne Plaza Hotel
Kumamoto New Sky
ANA Crowne Plaza Hotel
Kumamoto New Sky

Hotel Route-Inn
Kumamoto Ekimae
Hotel Route-Inn
Kumamoto Ekimae

Tòa nhà 
JR Kumamoto

Shirakawa

Tòa nhà 
JR Kumamoto

Shirakawa

Shiromegurin
Ga Kumamoto

Trạm số 2

Shiromegurin
Ga Kumamoto

Trạm số 2

Ga Kumamoto

Nihongiguchi

Cầu Tasaki

3

4

5

6

16

17

18

19

20

21 22

7

2

1

Trường dự bị Kitakyushu

Arferique
Geihinkan (Nhà khách chính phủ)

Tòa nhà chính
phủ chung Tòa A

KAB
Tòa nhà chính
phủ chung Tòa B

Gofukumachi

Hayakawa Soko

Bệnh viện Shimada

Công viên Karashima

Trường Tiểu học Keitoku

Cầ
u T

aih
ei

Cầu Choroku

Cầu Yotsugi

Cầu Shin-Yotsugi

Kumamoto Toshi Bus
(Văn phòng Motoyama)

Nơi ở cũ của Ishimitsu Makiyo

Trường Tiểu học Kozan

Học viện phục hồi chức năng
trung ương Kyushu

Cầu Meiju

Đường Tojinmachi

Kawaramachi

Kawaramachi
Phố cổ bán buôn hàng dệt

Sông Shirakawa

Sông Tsu
boigawa

Keitokuko-mae Tầng hầm công viên
KarashimaLối vào bãi đỗ xe

RKK
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Tượng cô gái cầm
Higo Temari
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Đường đi xanh Shirakawa
Công viên Shirakawa-Ugan Ryokuchi

Bệnh viện đại học Kumamoto

Trường chuyên môn
 Điều dưỡng

Hiệp hội Y khoa
 Thành phố Kumamoto

Bệnh viện
Sugimura

Trung tâm y tế
 khu vực

Sangyo-doro

Đại học Y khoa Kumamoto

Hướng dẫn bãi đỗ xe Lâu đài Kumamoto
TÊN BÃI ĐỖ XE TIỀN PHÍ THỜI GIAN

P1

P2

P3

P4

P5

Bãi đỗ xe Ninomaru

Bãi đỗ xe
Sannomaru số 1

Bãi đỗ xe
Sannomaru số 2

Bãi đỗ xe Josaien

Bãi đỗ xe buýt 
Sakuranobaba

Xe tiêu chuẩn

Xe tiêu chuẩn

Xe buýt

Chỉ dành cho xe buýt

200 yên (2 tiếng)
mỗi tiếng sau đó 100 yên

P2

700 yên (3 tiếng)
mỗi tiếng sau đó 200 yên

200 yên (2 tiếng)
mỗi tiếng sau đó 100 yên

700 yên (3 tiếng)
 mỗi tiếng sau đó 200 yên

Tháng 4 - Tháng 10

Tháng 11 - Tháng 3

Cả năm

8:00-17:30
(Thời gian đóng cửa 18:30)

8:00-16:30
(Thời gian đóng cửa 17:30)

8:00-21:30
(Thời gian đóng cửa 22:30)

*Bãi đỗ xe buýt Sakuranobaba ưu tiên cho các đơn đặt trước bằng Bus Parking Navi. 
Không thể đặt trước qua điện thoại.
*Bãi đỗ xe buýt Sakuranobaba ưu tiên cho các đơn đặt trước bằng Bus Parking Navi. 
Không thể đặt trước qua điện thoại.

DỰ ÁN MỞ CỬA LÂU ĐÀI KUMAMOTO
ĐẶC BIỆT LẦN THỨ 3
●Phí vào cổng

●Vé vào cổng phổ thông (Chỉ sử dụng trong ngày)

●Thời gian mở cửa

Học sinh cấp 3 trở lên 800 yên (640 yên)
Học sinh cấp 2, tiểu học 300 yên (240 yên)
Trong dấu ngoặc đơn () là giá vé đoàn thể
※Thời gian bán vé của các phòng vé là tới 16:00

9:00-17:00 (Thời gian giới hạn vào cổng đến 16:30)
*Có thể đóng cửa vào thời điểm cuối năm

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm quản lý Lâu đài Kumamoto
(Số điện thoại) 096-223-5011

Vé phổ thông 2 địa điểm tham quan
(Lâu đài Kumamoto, Wakuwakuza)

Vé phổ thông 3 địa điểm tham quan
(Lâu đài Kumamoto, Wakuwakuza, Bảo tàng Kumamoto)

Học sinh cấp 3 trở lên   850 yên
Học sinh cấp 2, tiểu học   300 yên

Học sinh cấp 3 trở lên   1,100 yên
Học sinh cấp 2, tiểu học    400 yên
※Thời gian bán vé của các phòng vé là tới 15:00

Thời gian mở cửa

Ngày thường 8:30-22:00
Ngày văn phòng đóng cửa 9:00-22:00

(Đi vào từ lối vào phía nam)

KHU VỰC SUIZENJIYouthpia Kumamoto

Suizenji

Suizenji

Shinsuizenji

Ga Shinsuizenji

Đền thờ Izumi

Shiritsutaiikukan-mae
(Nhà thi đấu thành phố)

Shogyokoko-mae

Hacchobaba Giao lộ Kuwamizu

Chùa Gentakuji

Nogakuden

Liên đoàn du lịch
Tỉnh Kumamoto

Kokin
Denju-no-Ma

Kokin
Denju-no-Ma

Công viên Suizenji

Kokubu
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Bảo tàng kỷ niệm Goto ZezanBảo tàng kỷ niệm Goto Zezan

YusuiteiYusuitei

Vườn Suizenji
Jojuen
Vườn Suizenji
Jojuen

Bảo tàng Lịch sử, 
Văn học Kumamoto

Nhà sách thiếu nhi Kumamoto

Bảo tàng Lịch sử, 
Văn học Kumamoto

Nhà sách thiếu nhi Kumamoto
Nhà thi đấu tổng hợp, 
Hội trường thanh niên
Tỉnh Kumamoto

Nhà thi đấu tổng hợp, 
Hội trường thanh niên
Tỉnh Kumamoto

Sân đua xe đạp Kumamoto

Trung tâm võ đạo Kumamoto

Văn phòng tỉnh Kumamoto

Trường Trung học phổ thông
Công nghiệp Kumamoto

Trường Trung học phổ thông
Thương mại Kumamoto

Trường Trung học phổ thông Kokufu
Trường Tiểu học Sunatori

Trường Tiểu học Izumi

Trường Trung học cơ sở Izumi

Trường học phương tây
Kumamoto đón giáo sĩ Janes
Trường học phương tây
Kumamoto đón giáo sĩ Janes

Tượng Lu�y

Hướng
Kengunmachi

Sân bóng chày
Suizenji Thành phố Kumamoto Sân vận động

Suizenji Thành phố Kumamoto

Trung tâm hỗ trợ
Suizenji Gracia
Trung tâm hỗ trợ
Suizenji Gracia

Khách sạn Matsuya BekkanKhách sạn Matsuya Bekkan

Khách sạn Ryotei
Matsuya Honkan
Khách sạn Ryotei
Matsuya Honkan Hotel

Kumamoto Terrsa
Hotel
Kumamoto Terrsa

Đường tránh Higashi

Kamiezuko

Hệ thống tàu điện A
(Tasakibashi/Ga Kumamoto-Kengunmachi)
Hệ thống tàu điện B
(Kami-kumamoto-Kengunmachi)

Cơ sở lưu trú Trạm xe buýt

Khu vực hạn chế ra vào

Điểm truy cập Wi� miễn phí

Khu vực quà lưu niệm

Trường học

Nhà vệ sinh

Đồn cảnh sát

Trung tâm Thông tin du lịch

Bãi đỗ ô tô

Trạm xe buýt tham quan Shiromegurin
(       Lộ trình của xe buýt tham quan)

Trạm xe buýt đưa đón miễn phí (       Lộ trình của xe buýt)

Cho thuê xe ô tô

Cơ sở tham quan

Ngân hàng

Bưu điện

Cơ sở hội nghị

Địa điểm sơ tán diện rộng

Bệnh viện cấp cứu

Đài phun nước (Space or area for water-lovers)

BẢN ĐỒ TOÀN THÀNH PHỐ KUMAMOTO
*Thông tin trên bản đồ này có thể được thay đổi mà không có thông báo trước. (Hiện tại 6/2024)

Nishisato

Công viên
Hakenomiya Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản

Đồn trú Bắc Kumamoto

Đại học Khoa học 
Sức khỏe Kumamoto

Izumimachi

Trạm thu phí Ueki

Trạm thu phí
Kumamoto

Trạm thu phí Mashiki
Sân bay Kumamoto

Núi Kinbo

Ga Kumamoto Ga Suizenji

Ga Kami-Kumamoto

Đại học Sojo

Kyushu Lutheran
Học viện đại học

Núi Honmyoji
Bảo tàng báu vật Honmyoji

Honmyoji

Kankanzaka

Ikeda

Suya

Shinsuya

Horikawa

Hakenomiya

Kamei

Uchigoshi

Công viên Tsuboigawa

Kitakumamoto

KurokamimachiKami-Kumamoto

Fujisakigu-mae

Kami-Kumamoto
Kami-Kumamoto

Kumamoto

Phòng tắm nước nóng Yurakusu

Minamikumamoto

Shinsuizenji

Suizenji

Cổng vào chùa Honmyoji

Sugidomo

Daniyamamachi

Urusanmachi

Shinmachi

Gofukumachi

Cầu Gion

Ga Kumamoto

Nihongiguchi

Cầu Tasaki

Kawaramachi

Keitokuko-mae

Karashimacho

Hanabatacho

TorichosujiLâu đài Kumamoto, Tòa thị chính
Suidocho

Giao lộ Kuhonji

Kotsukyoku-mae

Misotenjin-mae

Ga Shinsuizenji

Kokubu

Công viên Suizenji

Shiritsutaiikukan-mae
(Nhà thi đấu thành phố)

Shogyokoko-mae
Hacchobaba Giao lộ KuwamizuGiao lộ Kuwamizu

Kengunko-mae

Cổng vào Thảo cầm viên

Kengunkoban-mae

Kengunmachi

Cầu Senba

Nishikarashimacho

Kenritsutaiikukan-mae
(Nhà thi đấu tỉnh)

Chùa Gakurinji

Công viên Taniozakibairin

Núi Mannichi

Núi Ishigami

Trạm thu phí điện tử KitakumamotoTrạm thu phí điện tử Kitakumamoto
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Kita-ku Đường cao tốc Kyushu

Nishi-ku

Minami-ku

Higashi-ku
Chuo-kuChuo-ku

Kyushu Shinkansen

Khu vực Kawashiri

Trạm thu phí điện tử JonanTrạm thu phí điện tử Jonan

Hướng sân bay Aso kumamotoHướng sân bay Aso kumamoto
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Kyomachi

Chuomachi

Tasaki

Honjo

Kasuga

Mukaemachi

Kokubu

Izumi

Tamukae
Ezu

Kengunhonmachi

Akitsumachinuyamazu

Sakuragi

Oe

Hotakubo

Obiyama
Tsukide

Nagamine

Hakuzan

Mitsugumachi

Yomogimachi

Hidamachi

Tokuo

Shimizuhonmachi
Tokuomachi

Uchigoshimachi

Asoda

Kurokami

Hướng Yamaga↑

TKU

*Xem chi tiết tại bản đồ bên trái*Xem chi tiết tại bản đồ bên trái

GA KUMAMOTO,
KHU VỰC LÂU ĐÀI KUMAMOTO

Lâu đài Kumamoto
Đại học Kumamoto Gakuen

Tòa thị chính thành
phố Kumamoto
Ủy ban quận Chuo

Sân vận động Suizenji

Thành phố Koshi
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Đại học Kumamoto Đại học Tokai

Đường quốc lộ

Tatsutaguchi

Học viện Tokai

Đền thờ Fujisakihachimangu

KKT

Sangyo-doro

Đại học Shokei
Chi nhánh Kuhonji

Khoa dược đại học Kumamoto

Đường cao tốc Kyushu

Hikari-no-Mori

Musashizuka

Trạm thu phí Kumamoto

Trạm thu phí Izumi

Trạm thu phí Shimosuzurikawa

Núi Kamizono

Hướng Aso

Tatsudamachiyuge

Yugemachi

Ishiwaramachi Ishiwara

Tu
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 Ho

hi

HOTEL
Peaceful
HOTEL
Peaceful

Khách sạn Mặt 
trăng thật đẹp
Khách sạn Mặt 
trăng thật đẹp

Quán trọ kiểu Nhật MonohanaQuán trọ kiểu Nhật Monohana

Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Kumamoto

Đai học tỉnh lập

Trạm thu phí Mashiki
Sân bay Kumamoto

Nishikumamoto

Hướng ga
Kumamoto

Ga Kawashiri

Ga Nishikumamoto

Hư
ớn

g g
a K

aw
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i

Motoyamamachi

Heisei

KHU VỰC SUIZENJI

Ủy ban hành chính
tỉnh Kumamoto

Suizenji
Công viên Ezuko

Suối nước nóng Batten-no-Yu
Tượng Chopper

Lực lượng phòng vệ khu vực phía tây
Tổng bộ doanh trại Kengun

Bệnh viện thành phố Kumamoto

Đền thờ Kengun

Ủy ban quận Higashi
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Kumamoto-han Kawashiri Komegura
(Kho thóc Kawashiri vùng Kumamoto)
Kumamoto-han Kawashiri Komegura
(Kho thóc Kawashiri vùng Kumamoto)44

Hướng ga Uto

Sông Kasegawa

Sông Midori

KHU VỰC KAWASHIRI

KOJIMA×Bic Camera

Giao lộ Minamitakae

Khoảng 400m0 Khoảng 800m

*Tỉ lệ đang được thể hiện chỉ khoảng cách 
ước tính nhưng khoảng cách thực tế sẽ có 
trường hợp khác với thực tế.

THỜI GIAN CẦN THIẾT ĐI XE HƠI TỪ NỘI THÀNH KUMAMOTO

Nội thành Kumamoto Aso

Minami Aso

Kamiamakusa

Yamaga

Hitoyoshi

Nội thành Kumamoto

Nội thành Kumamoto

Nội thành Kumamoto

Nội thành Kumamoto

Khoảng 1,5 tiếng

Khoảng 1,5 tiếng

Khoảng 1,5 tiếng

Khoảng 1,5 tiếng (cao tốc)

Khoảng 1 tiếng

Hệ thống tàu điện A (Tasakibashi/Ga Kumamoto-Kengunmachi)

Hệ thống tàu điện B (Kami-kumamoto-Kengunmachi)

Cơ sở lưu trú

Cơ sở tham quan

Cơ sở hội nghị

PHƯƠNG TIỆN CHỦ YẾU (XE HƠI)

ReigandoReigando

Khoảng 30 phútKhoảng 30 phút
Khoảng 13kmKhoảng 13km

HonmyojiHonmyoji

Khoảng 10 phútKhoảng 10 phút
Khoảng 2.7kmKhoảng 2.7km

Bảo tàng nghệ thuật ShimadaBảo tàng nghệ thuật Shimada

Khoảng 10 phútKhoảng 10 phút
Khoảng 1,8kmKhoảng 1,8km

Ga KumamotoGa Kumamoto

Khoảng 10 phútKhoảng 10 phút
Khoảng 3kmKhoảng 3km

Aqua DomeAqua Dome

Khoảng 20 phútKhoảng 20 phút
Khoảng 5,9kmKhoảng 5,9km

Food pal KumamotoFood pal Kumamoto

Khoảng 15 phútKhoảng 15 phút
Khoảng 4,8kmKhoảng 4,8km

Công viên MusashizukaCông viên Musashizuka

Khoảng 25 phútKhoảng 25 phút
Khoảng 7,0kmKhoảng 7,0km

Vườn Suizenji JojuenVườn Suizenji Jojuen

Khoảng 10 phútKhoảng 10 phút
Khoảng 3,2kmKhoảng 3,2km

Công viên động thực vật thành phố KumamotoCông viên động thực vật thành phố Kumamoto

Khoảng 25 phútKhoảng 25 phút
Khoảng 5,4kmKhoảng 5,4km

Trung tâm thủ công mỹ nghệ KumamotoTrung tâm thủ công mỹ nghệ Kumamoto

Khoảng 25 phútKhoảng 25 phút
Khoảng 5,7kmKhoảng 5,7km

Grand Messe KumamotoGrand Messe Kumamoto

Khoảng 30 phútKhoảng 30 phút
Khoảng 8,1kmKhoảng 8,1km

Sân bay Aso KumamotoSân bay Aso Kumamoto

Khoảng 40 phútKhoảng 40 phút
Khoảng 14,7kmKhoảng 14,7km

Sân vận độngSân vận động

Khoảng 30 phútKhoảng 30 phút
Khoảng 9,4kmKhoảng 9,4km

Công viên mái vòm KumamotoCông viên mái vòm Kumamoto
Công viên thể thao tổng hợp tỉnhCông viên thể thao tổng hợp tỉnh

Khoảng 30 phútKhoảng 30 phútKhoảng 9,7kmKhoảng 9,7km

LÂU ĐÀI KUMAMOTOLÂU ĐÀI KUMAMOTO

Hướng Aso

11

16

Vườn tưởng niệm TokutomiVườn tưởng niệm Tokutomi

Tượng Lu�y

DANH SÁCH CƠ SỞ THAM QUAN
Danh xưng Thời gian vào cửa Số điện thoại Tiền phí Ngày nghỉ cố định Danh xưng Thời gian vào cửa Số điện thoại Tiền phí Ngày nghỉ cố định

Sakuranobaba Josaien Sakuranokoji

Bảo tàng Kumamoto

Bảo tàng nghệ thuật tỉnh Kumamoto
(chi nhánh)
Trung tâm Thủ công mỹ nghệ truyền thống
Tỉnh Kumamoto (Đóng cửa từ 9/2024)

Công viên tự nhiên Kitaoka

Bảo tàng nghệ thuật đương đại thành
phố Kumamoto

Nơi ở cũ của Koizumi Yakumo Kumamoto

Bảo tàng Lâu đài Kumamoto
Wakuwakuza

Bảo tàng nghệ thuật tỉnh Kumamoto (trụ sở chính)

(thứ ba-thứ sáu) 9:30-18:30 (vào cửa tới 18:00)
(thứ bảy/ chủ nhật/ ngày lễ) 9:30-17:15 (vào cửa tới 16:45)

9:00-17:30 (vào cửa đến 17:00)

9:00-17:00 (vào cửa đến 16:30)

9:30-17:15 (vào cửa đến 16:45)

8:30-17:00 (vào cửa đến 16:30)

10:00-20:00
(Thời gian vào phòng triển lãm tới 19:30)

9:30-17:30

9:30-16:30

Cửa hàng lưu niệm/9:00-18:00
Cửa hàng ăn uống/11:00-18:00 (buổi tối cần đặt lịch trước) 096-288-5577

096-288-5600

096-324-3500

096-352-2111

096-328-3593

096-351-8411

096-324-4930

096-356-8005

096-278-7500

096-354-7842

096-327-9066

096-326-7800

096-352-4597

096-382-4061

096-383-0074

096-384-5000

096-385-2266

096-285-8893

096-325-9127

096-382-6076

Người lớn 300 Yên (240)
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên (80)
Người lớn 400 Yên, sinh viên và học sinh cấp 3 300 Yên
Học sinh trung học trở xuống 200 Yên

Triển lãm cố định/ Người lớn 280 Yên (200 Yên), sinh viên đại học 170 
Yên (130 Yên), học sinh cấp 3 trở xuống miễn phí   Phòng triển lãm cố 
định bộ sưu tập của Hosokawa/Người lớn 210 Yên (160), sinh viên 130 
Yên (100), học sinh cấp 3 trở xuống miễn phí

Miễn phí (Có trường hợp thu phí tùy theo triển lãm)

Miễn phí (Riêng tầng 2 phòng kế hoạch và triển lãm cố định có thu phí) 
người lớn 210 Yên (140), Sinh viên 130 Yên (100), học sinh cấp 3 trở 
xuống miễn phí

Người lớn 200 Yên (160)
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên (80)

Ngày nghỉ cố định tùy theo quán, 
Thời gian mở cửa khác nhau tùy theo quán.

29-31/12

29-31/12

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1 và nghỉ bảo trì

Thứ 2 (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo), 
kỳ nghỉ năm mới, đóng cửa để thay đổi triển lãm

Hãy liên hệ trực tiếp
Đến bảo tàng nghệ thuật để xác nhận.

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo) 
28/12-4/1

Thứ ba (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo) 
31/12-1/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Quảng trường Kumamon

Phòng trưng bày Higo-no-Satoyama

Bảo tàng nghệ thuật Shimada

Bảo tàng kỷ niệm Goto Zezan

Vườn Suizenji Jojuen

Bảo tàng văn học và lịch sử Kumamoto
Nhà sách thiếu nhi Kumamoto

Nơi ở cũ tại Oe của Natsume Soseki

Yusuitei

Nơi ở cũ tại Uchitsuboi của Natsume Soseki

Dinh thự giáo sĩ Janes Trường học phương 
Tây Kumamoto

10:00-19:00

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-17:15
※Nhà sách thiếu nhi Kumamoto 9:30-17:00

9:30-16:30

9:00-17:00

10:00-17:00 (vào cửa đến 16:30)

8:30-17:00 (vào cửa đến 16:30)

Miễn phí Kỳ nghỉ năm mới

Mở suốt không nghỉ

Chủ Nhật・Ngày lễ・Kỳ nghỉ năm mớiMiễn phí

Miễn phí
※Nhà sách thiếu nhi Kumamoto: Đặt lịch trước

Miễn phí

16 tuổi trở lên 400 Yên (360)
6-15 tuổi 200 Yên (180)

Thứ ba/Thứ tư của tuần thứ 2,4 (trừ ngày lễ)
Kỳ nghỉ năm mới, đóng cửa nghỉ bù sau triển lãm

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ tư (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
Kỳ nghỉ năm mới

9:30-16:30

9:30-16:30

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ thì chuyển sang ngày hôm 
sau), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

Thứ 2 (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo), 
kỳ nghỉ năm mới, đóng cửa để thay đổi triển lãm

*Tùy theo điều kiện, có trường hợp thay đổi thời gian làm việc.

1

2

3

4

6

Vườn thực vật Kenmotsudai 9:00-17:00 Miễn phí Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng 
tôi để biết về ngày nghỉ5
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096-245-2963

096-245-5630

096-346-1100

096-338-7504

096-344-6753

096-343-5504

096-368-4416

096-272-2333

096-272-4982

096-277-2727

096-245-5050
(Trung tâm quản lý công cộng bộ phận phía bắc)

*Tùy theo điều kiện, có trường hợp thay đổi thời gian làm việc.    *Trong ngoặc là số tiền đã chiết khấu đoàn thể
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Nhà cổ Mimage-no-Kadogoya

Food pal Kumamoto

Viện khoa học nước

Công viên Musashizuka

Bảo tàng thủ công dân gian quốc tế Kumamoto

Công viên tự nhiên Tatsuda

Bảo tàng tư liệu Shinpuren
(Đóng cửa vào cuối tháng 8 năm 2024)

Công viên động thực vật thành phố Kumamoto

Trạm dừng chân Ueki Suika-no-Sato

Bảo tàng tư liệu chiến tranh Tabaruzaka
Seinan thành phố Kumamoto

Quán Michikusa Kinpo Morinoeki

Công viên Toge-no-Chaya

Trung tâm thủ công mỹ nghệ Kumamoto

Hi-no-Kimi Marche

Đền Kihara Fudoson

Đền thờ Rokuden

Công viên Tsukawara Kofun

Bảo tàng tư liệu lịch sử văn hóa dân 
gian Tsukawara thành phố Kumamoto

Reigando/Gohyaku Rakan/
Chùa Unganzenji

Bảo tàng tưởng niệm Riddell và Wright

Đại học Kumamoto bảo tàng tưởng 
niệm trường cấp 3 số 5

Vườn tưởng niệm Tokutomi

Kumamoto-han Kawashiri Komegura 
(Kho thóc Kawashiri vùng Kumamoto)

9:30-16:30

9:00-17:00

10:00-16:00

10:00-16:30

9:00-18:30

10:00-17:00 (Thay đổi tùy theo cơ sở)

8:30-17:00 (vào cửa đến 16:30)

9:00-17:00 (vào cửa đến 16:30)

9:00-17:00 (vào cửa đến 16:30)

(tháng 4-tháng 9) 9:00-18:00
(tháng 10-tháng 3) 9:00-17:00

Mở cửa hàng ngày

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên
Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên
Người lớn 200 Yên 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên

Người lớn 200 yên
Học sinh trung học trở xuống 100 yên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

---

Người lớn 400 Yên (320), học sinh trung học 
cấp 3 300 Yên (240), Học sinh tiểu học miễn phí

Người lớn 300 Yên (200), học sinh trung học 
cấp 3 200 Yên (100), Học sinh tiểu học 100 Yên (50)

Học sinh cấp 3 trở lên 500 Yên (400) 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên (80)

Học sinh cấp 3 trở lên 300 Yên (240) 
Học sinh trung học trở xuống 100 Yên (80)

Người lớn 200 Yên (160), học sinh trung học
trở xuống 100 Yên (80)

Miễn phí (trải nghiệm có thu phí)

DANH SÁCH CƠ SỞ THAM QUAN
Danh xưng Thời gian vào cửa Số điện thoại Tiền phí Ngày nghỉ cố định Danh xưng Thời gian vào cửa Số điện thoại Tiền phí Ngày nghỉ cố định

Mở suốt không nghỉ

29/12-31/12

29/12-3/1

29/12-3/1

Thứ năm tuần thứ 3, 1/1-3/1

Thứ 3 / Kỳ nghỉ năm mới (cần liên lạc)

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Tháng 4, tháng 8, tháng 12 và thứ hai hàng tuần của các 
tháng còn lại [Nếu là ngày lễ sẽ chuyển sang thứ 3] 
Ngày 1 tháng 1-Ngày 4 tháng 1

Thứ hai hàng tuần trừ thứ hai của tuần thứ 4 sẽ mở cửa, Ngày 
hôm sau sẽ đóng cửa (trường hợp là ngày lễ sẽ dời sang ngày 
hôm sau), kỳ nghỉ năm mới

Kỳ nghỉ năm mới (thay đổi tùy theo cơ sở)

Bảo tàng tưởng niệm Yokoi Shonan
(Shijiken)

9:00-17:00

9:00-17:00

9:00-18:30

7:00-17:00

8:00-17:00

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30

9:30-16:30 (thời gian vào cửa tới 16:00)

10:00-16:00 (thời gian vào cửa tới 15:30)

Mở cửa hàng ngày

Mở cửa hàng ngày

096-329-8854
(Chùa Unganzenji)

096-357-4515
(Văn phòng đền Kihara Fudoson)

096-357-4127
(Văn phòng hành chính đền thần Rokuden)

0964-28-2133
(văn phòng phát triển khu vực Jonan)

096-277-2157

096-358-5711

0964-28-8831

0964-28-5962

096-368-6158

096-345-6986

096-342-2050

096-328-2740

096-358-8008

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Người lớn 200 Yên (160), 
học sinh trung học trở xuống 100 Yên (80)

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

---

Người lớn 300 Yên, học sinh cấp 3 200 Yên, học sinh trung 
học trở xuống 100 Yên. Có chiết khấu đoàn thể

Mở suốt không nghỉ

Mở suốt không nghỉ

Mở suốt không nghỉ

Mở suốt không nghỉ

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo) 
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo) 
28/12-4/1

Thứ tư tuần thứ 2 hàng tháng, kỳ nghỉ năm mới

Thứ ba hàng tuần, kỳ nghỉ năm mới, ngày khác

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ hai (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Thứ ba (nếu là ngày lễ sẽ dời sang ngày tiếp theo)
29/12-3/1

Các cơ sở thăm quan của tỉnh Kumamoto dự kiến sắp tới mở cửa Bảo tàng báu vật Honmyoji (096-354-1411) 

Phòng triển lãm cố định/ Miễn phí
Triển lãm đặc biết/ thu phí (Thay đổi tùy theo dự án)

Người lớn 700 Yên (600), học sinh cấp 3 400 Yên (300) 
Học sinh cấp trung học trở xuống 200 Yên (100)

Các cơ sở tham quan của tỉnh Kumamoto đang đóng cửaCác cơ sở tham quan của tỉnh Kumamoto đang đóng cửa
Tên cơ sở Liên hệ Tên cơ sở Liên hệ

Dinh thự cũ của Hosokawa Gyobu Phòng triển lãm Eisei Bunko của Bộ sưu tập Hosokawa096-352-5900 096-352-2111

*Chi tiết khôi phục có thể sẽ có thay đổi mà không báo trước.*Chi tiết khôi phục có thể sẽ có thay đổi mà không báo trước.

9

8

JR Kumamoto
Tòa nhà phía bắc Kasuga

JR Kumamoto
Tòa nhà phía bắc Kasuga

Sotetsu Grand
Fresa Kumamoto

Đường Washington

Nơi ở cũ tại Uchitsuboi
Natsume Soseki

Nơi ở cũ tại Uchitsuboi
Natsume Soseki

19

Nhà văn hóa thiếu nhiNhà văn hóa thiếu nhi

Nơi ở cũ tại Oe
Natsume Soseki
Nơi ở cũ tại Oe
Natsume Soseki

(Ngày mở cửa cần xác nhận)
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